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TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 31/2023/HS-PT 

Ngày: 04 - 4 - 2023 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Sỹ 

         Các Thẩm phán: Ông Dương Viết Hải, bà Từ Thị hải Dương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Mai Ly - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: Bà 

Cao Thị Minh Nguyệt - Kiểm sát viên.       

Ngày 04 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 125/2022/TLPT-HS 

ngày 27/12/2022 đối với bị cáo Nguyễn Anh T, do có kháng nghị của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Quảng Bình đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 52/2022/HS-ST ngày 

16 tháng 11 năm 2022 của Toà án nhân dân huyện Lệ Thủy. 

Bị cáo bị kháng nghị: Nguyễn Anh T, sinh ngày 09 tháng 09 năm 1979 tại 

huyện L, tỉnh Quảng Bình; nơi cư trú: Tổ dân phố 3, thị trấn N, huyện L, tỉnh Quảng 

Bình; trình độ văn hóa: lớp 6/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: 

không; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Xuân M, sinh năm 1951 và 

bà Phạm Thị C, sinh năm 1951; có vợ Trần Thị Ái D, sinh năm 1981 và 02 con, đứa 

lớn nhất sinh năm 2002, đứa nhỏ nhất sinh năm 2011; tiền án: Không; tiền sự: Có 01 

tiền sự (Ngày 19/02/2022 bị Chủ tịch UBND thị trấn N, huyện L quyết định xử phạt 

hành chính 2.000.000 đồng về hành vi “Xúc phạm, lăng mặ, bôi nhọ danh dự, nhân 

phẩm của người khác”); nhân thân: Tại bản án số 28/2001/HSST ngày 30/11/2001 

của Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, đã xử phạt bị cáo Nguyễn Anh T 03 tháng tù 

về tội “Gây rối trật tự công cộng” và 06 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Tổng hợp hình phạt cả hai tội là 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

18 tháng kể từ ngày tuyên án. Bị cáo được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Phan Trọng H - Trợ giúp viên pháp lý, 

thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Bình. Có mặt. 

- Bị hại: Anh Lê Thành C, sinh năm 1982; địa chỉ: Thôn L, xã S, huyện L, 

tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 19 giờ ngày 03 tháng 03 năm 2022, anh Lê Thành C nhờ anh Lê Văn 

T1 chở đến nhà của Nguyễn Anh T để hỏi mua đất làm nghĩa trang. Khi đến nhà T, 

thấy cửa đóng nhưng điện vẫn sáng nên anh T1 dừng xe ở trước nhà, anh C vào gõ 

cửa và gọi “anh T ơi, em Cu chó đây”. Lúc này Nguyễn Anh T đang ở trong nhà với 

con là cháu Nguyễn Anh K nhưng không nói gì và không ra mở cửa nên anh Lê Văn 

T1 chạy xe ra đường ngồi chờ, anh C tiếp tục gõ cửa gọi thì T lên tiếng “buổi đêm 

tôi không mở cửa, không tiếp”, anh C liền nói “C đây, C đây”, thì T nói “buổi đêm, 

buổi hôm không C, chó gì hết”. Do bực tức vì anh C gõ cửa nhà mình nhiều lần nên 

Nguyễn Anh T đi ra phòng bếp cầm 01 con dao cạo mủ cao su rồi mở cửa đi ra. 

Thấy T đi ra nên anh C liền đưa tay trái lên kéo khẩu trang xuống và nói “em Cu chó 

đây”, mới nói dứt lời thì T cầm dao đâm một phát vào cẳng tay trái của anh C làm 

anh C chảy máu. Anh C chạy ra đường và nhờ anh T1 chở đến phòng khám thị trấn 

N băng bó vết thương, sau đó người nhà của anh C đưa đến Bệnh viện Hữu nghị 

Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới điều trị đến ngày 05/3/2022 thì ra viện điều trị ngoại 

trú.  

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 77/TgT ngày 27/5/2022 

của Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận: Tỷ lệ tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên của anh Lê Thành C hiện tại là 17%. 

Về dân sự: Anh Lê Thành C yêu cầu bị cáo bồi thường 15.000.000 đồng, hiện 

bị cáo T chưa bồi thường. 

Cáo trạng số 47/CT-VKSNDLT ngày 28/9/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Lệ Thủy truy tố bị cáo Nguyễn Anh T về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. 

Bản án Hình sự sơ thẩm số 52/2022/HS-ST ngày 16 tháng 11 năm 2022 của 

Toà án nhân dân huyện Lệ Thủy đã xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Anh T phạm tội 

“Cố ý gây thương tích”. Về hình phạt: áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; các điểm 

p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 46, điểm a khoản 1 Điều 47, 

Điều 48 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

các Điều 584, 585, 586, 590 của Bộ luật dân sự. Phạt bị cáo Nguyễn Anh T  24 (hai 

mươi bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày đi thi hành án. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

Ngày 14 tháng 12 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình ban 

hành Quyết định số: 2877/QĐ-VKSQB kháng nghị phúc thẩm đối với Bản án hình 

sự sơ thẩm số: 52/2022/HS-ST ngày 16/11/2022 của Toà án nhân dân huyện Lệ 

Thủy về phần áp dụng pháp luật và hình phạt. Yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Bình áp dụng thêm tình tiết “Phạm tội có tính chất côn đồ” quy định tại điểm i 

khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự; tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Anh T. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm: 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, áp dụng thêm 

điểm i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự và tăng hình phạt từ 03 đến 06 tháng tù. 

 - Bị cáo T khai nhận đầy đủ nội dung như bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa án 

xem xét hoàn cảnh gia đình của bị cáo, hiện nay vợ bị cáo bị bệnh tim vừa mới mổ 

xong, bản thân bị cáo bị bệnh tiểu đường, con còn nhỏ. 

- Người bào chữa cho bị cáo cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc bị cáo dùng 

dao gây thương tích cho anh C là cũng có phần lỗi của anh C, bởi vì trong lúc đêm 

khuya anh C đã đến gõ cữa nhiều lần, gây ồn ào nên dẫn đến việc bị cáo bức xúc 

mới dùng dao gây thương tích cho anh C. Mặt khác hiện tại bị cáo có hoàn cảnh khó 

khăn, gia đình thuộc hộ nghèo, vợ bị cáo và cả bản thân bị cáo đều là người có bệnh 

tật, đau ốm thường xuyên, nên đề nghị Hội đồng xét xử không tăng hình phạt đối 

với bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị hại anh Lê Thành C vắng mặt, nhưng 

xét thấy đây là phiên tòa lần thứ 3 (đã hoãn 02 lần), hơn nữa sự vắng mặt của anh C 

không ảnh hưởng đến việc xét xử nên Tòa án tiếp tục xét xử vụ án theo quy định. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Anh T khai nhận đầy đủ hành vi 

phạm tội của bị cáo đúng như nội dung của bản án sơ thẩm. Bị cáo thừa nhận do bức 

xúc việc anh C vào gõ cữa ban đêm, trong khi bị cáo đã nói với anh C là không tiếp 

nhưng anh C vẫn tiếp tục gọi nên bị cáo đã dùng dao đâm vào tay anh C, mục đích 

là để đuổi anh C về để bị cáo ngủ. Bị cáo biết Tòa án sơ thẩm đã xét xử đúng người, 

đúng tội nên bị cáo không kháng cáo.  

[3] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình thấy: Anh 

Lê Thành C và bị cáo Nguyễn Anh T có quen biết nhau từ trước; trong thời gian 

trước đó giữa anh C và bị cáo T không có mâu thuẫn gì. Mục đích của anh Lê Thành 

C khi đến nhà của bị cáo T vào tối ngày 03/3/2022 là để hỏi mua đất làm nghĩa trang 

gia đình (nhà bị cáo T có bán đất xây dựng nghĩa trang gia đình); thời gian khi anh 

C đến nhà bị cáo chưa muộn (khoảng 19 giờ). Khi vào nhà của bị cáo T thì anh C đã 

gõ cửa và xưng danh để bị cáo biết “anh T ơi, em cu chó đây”; khi bị cáo T mở cửa 

ra thì anh C đã lột khẩu trang và nói “em cu chó đây”. Mặc dù anh C đã giới thiệu và 

nói rõ mục đích gặp bị cáo T, nhưng bị cáo T vẫn lấy 01 con dao (dùng để cạo mũ 

cao su hàng ngày) đâm 01 nhát trúng vào cẳng tay trái của anh C, gây thương tích 

17%. Như vậy, chỉ vì một lý do nhỏ nhặt (bị cáo T cho rằng không tiếp khách vào 

ban đêm) mà bị cáo T đã dùng dao đâm vào cơ thể anh C gây thương tích. Hành vi 

trên của bị cáo T đã thể hiện tính chất côn đồ. Do đó, kháng nghị của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Quảng Bình là có căn cứ nên được chấp nhận. Do bị cáo T bị áp dụng 

thêm tình tiết định khung “có tính chất côn đồ”, vì vậy đề nghị của Viện kiểm sát về 

tăng hình phạt đối với bị cáo T là phù hợp nên cần chấp nhận. 
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[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[5] Bị cáo Nguyễn Anh T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 2 Điều 356 của Bộ luật tố 

tụng hình sự, tuyên xử:  

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm số: 2877/QĐ-VKSQB ngày 

14/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, sửa phần áp dụng điều 

luật và hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Anh T tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 

52/2022/HS-ST ngày 16/11/2022 của Toà án nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 

bình như sau: 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 134 (thuộc trường hợp quy định tại điểm a, i 

khoản 1 Điều 134);  các điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xử 

phạt bị cáo Nguyễn Anh T 27 (hai bảy) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo Nguyễn Anh T đi thi hành 

án. 

2. Bị cáo Nguyễn Anh T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (ngày 

04 tháng 4 năm 2023). 

Nơi nhận:                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- VKSND tỉnh Quảng Bình;                      THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND, TAND, Công an,  

Chi cục THADS huyện Lệ Thủy; 

- Phòng PV27-CAQB;    

- Vụ GĐKT1 TANDTC;                                                                            (Đã ký) 

- Sở Tư pháp QB; 

- Bị cáo T;                                                                

- Lưu Tòa HS, Hồ sơ vụ án.                                               Trần Hữu Sỹ 

 


